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	TT
	Tổ chức chủ trì
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện

	1. 
	Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ
	Bùi Xuân Khôi
	Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để sản xuất hồ tiêu theo Global GAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
	12/2013 - 6/2016

	2. 
	
	Mai Văn Trị
	Xây dựng mô hình sản xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	10/2013 - 10/2016

	3. 
	
	Mai Văn Trị
	Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và thâm canh vườn cây ăn quả tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa
	12/2014 - 6/2018

	4. 
	
	Phạm Việt Hải
	Xây dựng mô hình sản xuất rau ăn lá, quả đạt chứng nhận VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	6/2017 - 11/2019

	5. 
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT
	Hồ Sơn Diệp, Nguyễn Kim Trường
	Lịch sử hình thành và phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	12/2012 - 12/2016

	6. 
	Hội Nông dân tỉnh BR-VT
	Phạm Tấn Phước
	Xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
	9/2013 - 9/2016

	7. 
	Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM
	Phạm Ngọc Trâm
	Lịch sử quản lý và khai thác vùng biển đảo Bà Rịa – Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay (1900 - 2013).
	12/2013 - 3/2016

	8. 
	Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam
	Chu Trung Kiên
	Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến trùng hại cây Khổ qua, Cà tím tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	9/2014 - 8/2016

	9. 
	
	Chu Trung Kiên
	Nghiên cứu ứng dụng một số chế phẩm chứa nano bạc trong phòng trừ bệnh hại và làm tăng năng suất trên một số loại rau tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	12/2017 - 3/2020

	10. 
	Phân viện Nghiên cứu Hải sản Phía Nam
	Cao văn Hùng
	Nghiên cứu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá Mao ếch (Mang ếch - Allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) tại tỉnh BR-VT
	10/2014 - 3/2017

	11. 
	
	Nguyễn Như Sơn
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống sấy mực ống bằng công nghệ sấy chân không trên tàu khai thác hải sản xa bờ có năng suất 400 kg/mẻ
	3/2016 - 9/2018

	12. 
	Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN
	Phạm Ngọc Vũ
	Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	7/2015 - 7/2017

	13. 
	
	Lê Thị Quỳnh Trang
	Xây dựng mô hình thí điểm ngã tư thông minh (tại 01 điểm giao lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và đường 27/4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc)
	2/2017-11/2018

	14. 
	
	Nguyễn Văn Trúc
	Xây dựng chương trình thúc đẩy phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020
	6/2018 - 9/2020

	15. 
	Hội Khoa học Lịch sử tỉnh BR-VT
	Đỗ Nguyệt Hương, Nguyễn Đình Thắng
	Lịch sử đối ngoại tỉnh BR-VT (1975-2015)
	8/2015 - 8/2017

	16. 
	Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề
	Mạc Văn Tiến
	Nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề tại tỉnh BR-VT
	3/2015-9/2017

	17. 
	Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo
	Nguyễn Đức Thắng
	Nghiên cứu, áp dụng hình thức bảo tồn chuyển vị (ex-situ) để phục hồi và bảo tồn loài Trai tai tượng vảy (Tridacna squamosa) tại Côn Đảo
	11/2014 - 10/2017

	18. 
	Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm
	Đàm Sao Mai
	Xác lập quyền, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Bánh khọt Vũng Tàu” của tỉnh BR-VT
	1/2015 - 1/2018

	19. 
	
	Đàm Sao Mai
	Xây dựng, phát triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Rượu Hoà Long
	1/2015 - 4/2018

	20. 
	
	Nguyễn Bá Thanh, Lê Thị Nam Giang
	Xây dựng, phát triển và quảng bá Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Mực một nắng và Cá thu một nắng Côn Đảo
	5/2016 - 12/2018

	21. 
	Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh
	Phan Trọng Lân
	Nghiên cứu biện pháp diệt lăng quăng phát triển thành muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trong hệ thống hố ga thoát nước tại thành phố Vũng Tàu
	9/2017 – 5/2019

	22. 
	Viện Môi trường và Tài nguyên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
	Chế Đình Lý
	Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất phương án cụ thể nhằm phát triển, hệ thống cây xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	6/2015-12/2018

	23. 
	Viện Nhiệt đới môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự
	Phạm Hồng Thạch
	Nghiên cứu ứng dụng vật liệu composite để chế tạo lô cốt cho lực lượng phòng thủ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	3/2017 - 12/2019

	24. 
	Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Nguyễn Tiến Bảy, Vũ Ngọc Đăng
	Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn Xuồng Cơm vàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	12/2013 - 12/2019

	25. 
	Công ty cổ phần Việt Tam Nông
	Lê Đức Cường
	Ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình ương nuôi cá Chình hoa (Anguilla marmotara) giống và thương phẩm đạt năng suất và hiệu quả tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
	8/2017 - 7/2020

	26. 
	Trung tâm Nước và Môi trường Việt Nam – Hà Lan
	PGS.TS. Mai Văn Công
	Thí điểm ứng dụng công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy/dòng RIP tại khu vực Bãi Sau Thành phố Vũng Tàu
	8/2018 - 12/2020
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